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THÔNG TIN THUỐC THÁNG 03/2020 

(V/v thông tin thuốc mới Thuốc tiêm Tramadol-hameln) 
 

          Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai. 

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn 

vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc mới Tramadol-hameln có trong 

danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau: 

1.Tên chung quốc tế: Tramadol-hameln 

2.Loại thuốc:Thuốc giảm đau nhóm opioid 

3.Dạng thuốc và hàm lượng: Dung dich thuốc tiêm  

             1 ống 2 ml dung dịch thuốc tiêm chứa 100 mg tramadol hydroclorid 

             Tá dược khác: natri acetate 3H2O, nước cất pha tiêm, nito va argon (khí 

trơ). 

4.Dược lý và cơ chế tác dụng: Tramadol là thuốc giảm đau nhóm opioid tác 

động trên trung ương. Đóng góp vào tác động giảm đau như ức chế neuron tái hấp 

thu noradrenalin và Serotonin. Trái ngược với morphin, tramadol ở liều giảm đau 

không ức chế hô hấp trên một khoảng rộng. Hầu như không ảnh hướng nhu động 

ruột. Ảnh hưởng trên hệ tuần hoàn rất thấp. Hoạt tính của tramadol cho thấy bằng 

1/10 tới 1⁄6 của morphin.  

5. Dược động học: Sinh khả dụng tuyệt đối sau khi tiêm bắp là 100%. Sự phân bố 

của tramadol sau khi tiêm tĩnh mạch xảy ra nhanh và chia thành 2 pha với thời gian 

bán thải khác nhau là 0,31 ± 0,17 giờ (pha khởi đầu nhanh) và 1,7± 0,4 (pha chậm). 

Sau khi tiêm tĩnh mạch 100 mg tramadol, nồng độ trong, huyết thanh đạt 613 ± 221 

ng/ml sau 15 phút và 409 ± 79 ng/ml sau 2 giờ.  

Tramadol bị chuyển hóa qua gan khoảng 85% liều dùng. Tramadol được bài tiết 

qua thận. Thời gian bán thải trung bình của tramadol sau khi tiêm tĩnh mạch là 5 - 6 

giờ, được thải trừ qua chuyển hóa và bài tiết ở thận, thời gian bán thải (t1/2) có thể 

kéo dài ở bệnh nhân rối loạn chức năng gan hoặc thận.  

6. Chỉ định: Chỉ định giảm đau với cơn đau có mức độ trung bình tới trầm trọng.  

7. Liều lượng và cách dùng  

       Tổng liều không được vượt quá 400 mg/ngày, ngoại trừ trong những trường 

hợp đặc biệt. Trừ khi có chỉ định khác, tramadol -hameln 50mg/ml nên được dùng 

như sau:  



       Người lớn và trẻ em 12 tuổi trở lên: Liều thường dùng là 50 mg đến 100 mg 

mỗi 4-6 giờ. Tiêm tĩnh mạch phải tiến hành thật chậm trong khoảng 2-3 phút. Đối 

với đau hậu phẫu, dùng liều khởi đầu là 100 mg tiêm bolus. Trong vòng 60 phút 

sau liều ban đầu, dùng thêm 50 mg mỗi 10-20 phút, cho đến tổng liều 250 mg tính 

cả liều ban đầu. Những liều tiếp theo nên dùng 50-100 mg nhắc lại mỗi 4-6 giờ cho 

đến khi đạt tổng liều hàng ngày 400 mg.  

      Trẻ em: Thuốc tiêm Tramadol không được khuyến khích sử dụng cho trẻ em 

dưới 12 tuổi.  

      Người bệnh lớn tuổi: Không cần thiết điều chỉnh liều ở những bệnh nhân đến 

75 tuổi mà không có biểu hiện lâm sàng suy gan hoặc thận. Ở những bệnh nhân lớn 

tuổi hơn 75 tuổi, sự đào thải có thể kéo dài. Do đó, nếu cần thiết, khoảng cách liều 

cần giãn ra tùy theo yêu cầu của bệnh nhân.  

      Bệnh nhân bi suy thận/ thẩm phân hoặc suy gan: Ở những bệnh nhân suy gan 

và/ hoặc suy thận, sự đào thải tramadol bị kéo dài. Do đó, ở những bệnh nhân này 

việc kéo dài khoảng cách liều nên được xem xét cẩn thận tùy theo yêu cầu của bệnh 

nhân.  

     Cách dùng: Dung dịch pha tiêm Tramadol-hameln 50mg/ml có thể dùng tiêm 

chậm hoặc pha loãng trong dịch truyền để truyền.  

8. Chống chỉ định: 

- Mẫn cảm với tramadol hay bắt cứ thành phần nào của thuốc.  

- Nhiễm độc cấp với alcohol, thuốc ngủ, giảm đau, thuốc có gốc thuốc phiện 

và thuốc hướng thần.  

- Bệnh nhân sử dụng chất ức chế MAO (monoamino oxidase) hay vừa mới 

sử dụng trong vòng 14 ngày (xem phần tương tác thuốc).  

- Bệnh nhân động kinh không thể kiểm soát trong điều trị.  

- Tramadol-hameln không được dùng như là thuốc điều trị cai nghiện.  

9. Cảnh báo đặc biệt và thận trọng trong sử dụng 

- Nghiện các thuốc thuộc nhóm opioid.  

- Giảm ý thức không rõ nguyên nhân, bị sốc.  

- Suy trung tâm hô hấp và chức năng hô hấp.  

- Tình trạng gia tăng áp lực nội sọ sau chấn thương đầu hay bệnh não.  

- Suy chức năng gan hay thận.  

- Thận trọng trong điều trị bệnh nhân có mẫn cảm với thuốc có nguồn gốc 

thuốc phiện.  

- Không được dùng cho trẻ dưới 12 tuổi.  

- Sản phẩm chứa natri, nhưng ít hơn 1 mmol/ml (23 g natri), có thể được 

xem như là chứa hàm lượng natri không đáng kể.  

         Phụ nữ có thai và cho con bú: tránh sử dụng lâu dài tramadol trong suốt thời 

kỳ mang thai. Tramadol được bài tiết vào sữa mẹ với lượng nhỏ (xấp xỉ 0,1% liều 



tiêm tĩnh mạch). Do đó, tramadol không nên dùng trong khi cho con bú. Trong 

trường hợp dùng liều đơn tramadol, không cần ngưng cho con bú. 

10. Tương tác thuốc:  

Sử dụng đồng thời Tramadol với các nhóm MAO, alcohol, 

cimetidincarbamazepin, chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI), chất 

kháng trầm cảm 3 vòng, chất ức chế tái hấp thu serotonin-norepinephrin (SNRI), 

thuốc an thần và những thuốc khác (như bupropion, mirtazapin, 

tetrahydrocannabinol) có thể gây nhiễm độc serotonin. 

  Thận trọng khi sử dụng đồng thời Tramadol với dẫn chất coumarin (như 

warfarin) do tăng chỉ số INR kèm theo chảy máu nặng và bầm máu ở một số bệnh 

nhân. 

Ketoconazol và erythromycin có thể ức chế chuyển hóa Tramadol tuy nhiên ý 

nghĩa lâm sàng chưa được biết. 

        Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc: tramadol có thể gây 

buồn ngủ và chóng mặt… 

11. Tác dụng không mong muốn  

Rất thường gặp: Chóng mặt, buồn nôn 

Thường gặp: nhức đầu, ngủ mơ màng, táo bón, khô miệng, nôn 

Ít gặp: đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp tư thế 

Hiếm gặp: nhịp tim chậm, tăng huyết áp, thay đổi cảm giác thèm ăn, suy hô 

hấp, khó thở. 

12. Quá liều-Triệu chứng:  

Triệu chứng: co đồng tử, nôn, trụy tuần hoàn, rối loạn ý thức cho đến hôn 

mê, động kinh và suy hô hấp cho đến ngừng thở.  

Xử lý quá liều: Naloxon nên được sử dụng như là thuốc giải độc trong trường 

hợp ức chế hô hấp.  
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